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MÔN: TIN HỌC 7

PHẦN I: Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1: (B, A.1). Em hãy cho biết thiết bị nào sau đây xuất dữ liệu âm thanh từ máy tính ra ngoài?

A. Máy ảnh. B. Micro.  
C. Màn hình. D. Loa.

Câu 2: (B, A.2). Phần mềm nào sau đây KHÔNG phải là một hệ điều hành?
  A. Windows 7.                 B. Windows 10.
  C. Windows Explorer. D. Windows Phone.
Câu 3: (B, D.1). KHÔNG nên dùng mạng xã hội cho mục đích nào sau đây?
  A.  Giao lưu với bạn bè                 B.  Học hỏi kiến thức.                 
  C.  Bình luận xấu về người khác.                D.  Chia sẻ các hình ảnh phù hợp của mình.
Câu 4 (B, D.1). Trong các cách dưới đây, cách nào tốt nhất em nên làm khi bị ai đó bắt nạt trên mạng?

A. Nói lời xúc phạm người đó. B.Cố gắng quên đi và tiếp tục chịu đựng.
C. Đe dọa người bắt nạt mình. D. Nhờ bố mẹ, thầy cô giáo giúp đỡ, tư vấn.

Câu 5 (H, D.1). Hoạt động trên mạng nào sau đây dễ gây bệnh nghiện Internet nhất?
A. Chơi trò chơi trực tuyến. B. Đọc tin tức.
C. Học tập trực tuyến. D. Trao đổi thông tin qua thư điện tử.

Câu 6 (B, E.1). Trong chương trình bảng tính, vị trí giao nhau của một hàng và một cột được gọi là gì trong các đáp án dưới đây?
A. Ô. B. Trang tính.
C. Hộp địa chỉ. D. Bảng tính.

Câu 7 (B, E.1). Trong chương trình bảng tính, mỗi bảng tính có thể chứa bao nhiêu trang tính? Chọn đáp án đúng nhất.
A. 1. B. 2. C. 3. D. Nhiều trang tính.

Câu 8 (B, E.1). Trong các cách gọi dưới đây, cách gọi nào dùng để gọi khu vực chính của bảng tính?
A. Ô tính. B. Hàng. C. Cột. D. Trang tính.

Câu 9 (B, E.1). Trong các quy định dưới đây, quy định nào dùng cho địa chỉ của một ô tính?
A. Tên hàng ghép với tên hàng. B. Tên cột ghép với tên hàng.
C. Tên hàng ghép với tên cột. D. Tên cột ghép với tên cột.

Câu 10 (H, E.1). Trong phần mềm bảng tính công thức tính nào dưới đây là đúng?
A. =2(2+3). B. =6*(3+2)). C. =(2*4)+2). D. =5*(3+5).

Câu 11 (H, E.1). Công thức nào sau đây có kết quả KHÔNG giống với các kết quả còn lại?
A.=SUM(C3:K3). B. =C3+SUM(D3:J3)+K3.



C. =SUM(C3:G3)+SUM(H3:K3). D. =SUM(C3:I3)+K3.
Câu 12 (H, E.1).  Trong các công thức tính trung bình cộng các số trong các ô A1, A2, A3, A4, A5 công thức nào sau đây là SAI:

A. =Average(A1:A5).  B. =SUM(A1:A5)/5.
C. = AVERAGE(A1:A5)/5.  D. =(A1+A2+A3+A4+A5)/5.

PHẦN II: Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 
Câu 1: (C; B,B,H,V)
Lan sử dụng mạng xã hội và có một số nhận xét như sau:

a) Mạng xã hội là một cộng đồng trực tuyến để mọi người có thể tương tác nhau.
b) Tất cả các website đều là mạng xã hội. 
c) Có thể đăng và chia sẻ thông tin giả, thông tin cá nhân của người khác, bắt nạt.
d)  Có thể tìm hiểu về các sự kiện thời sự đang diễn ra và cập nhật thông tin trực tuyến.

Câu 2: (D; B,B,H,V): Bình sử dụng mạng xã hội và bị người khác bắt nạt trên mạng. An đã đưa ra một số lời khuyên cho Bình:
a) Nói lời xúc phạm người đó.
b) Cố gắng quên đi và tiếp tục chịu đựng.
c) Nhờ bố mẹ, thầy cô tư vấn giúp đỡ.
d) Đe dọa người bắt nạt mình.

Câu 3: (E; B,B,H,V): Lan và Hoa học về chương trình bảng tính. Hai bạn trao đổi với nhau về các thành phần cơ bản của trang tính và đưa
ra nhận xét như sau:

a) Các hàng của trang tính được đặt tên theo các chữ cái A, B, C,…
b) Các cột của trang tính được đặt tên theo các chữ cái I, II, III,…
c) Các cột của trang tính được đặt tên theo các chữ cái 1, 2, 3,…
d) Các hàng và các cột không có tên.

 Câu 4: (E; B,B,H,V):
Để làm báo  cáo về kết quả học tập HK1, Giáo viên có tệp bảng tính ghi điểm trung bình môn toán của lớp 7A trong 1 trang tính tương tự
như hình sau:



Bình tính điểm trung bình môn Toán của cả lớp như sau:
a) C8=Average(C3:C7)
b) C8= Sum(C3:C7)
c) C8=Sum(C3:C7)/5
d) C8= Average(C3:C7)/5

PHẦN III:  Tự luận. (Mỗi câu 1.0 điểm)
Câu 1: Nếu một trong những người bạn của em có biểu hiện nghiện trò chơi trực tuyến. Em sẽ làm gì để giúp bạn?
Câu 2: Hãy viết cú pháp hàm tính tổng, trung bình, tìm giá trị nhỏ nhất, lớn nhất trong chương trình bảng tính? Cho ví dụ minh họa? 
Câu 3: Cho bảng tính sau:

A B C D E F G H
1 BẢNG ĐIỂM LỚP EM

2 STT Họ và tên Toán Văn Lý Hóa Điểm trung
bình

3 1 Võ Văn An 8 6 7 9 ?
4 2 Trần Văn  Bình 7 8 9 8 ?
7 Điểm trung bình cao nhất ?
8 Điểm trung bình thấp nhất ?

 a. Viết hàm thích hợp để tính điểm trung bình của các bạn lớp em trong cột Điểm trung bình.
 b. Viết hàm thích để xác định điểm trung bình cao nhất và điểm trung bình thấp nhất trong ô tương ứng.

---HẾT---


